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Phần I:

KẾT QUẢ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh có những thuận lợi căn bản, nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động kinh tế phục hồi rõ nét và chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào tăng, nhất là giá xăng dầu, sắt, thép đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động, linh hoạt trong điều hành và tổ chức thực hiện trên các mặt công tác tham mưu, đề xuất, phục vụ; nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU TỔNG HỢP:

1. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Chương trình hành động của Lãnh đạo UBND tỉnh: 

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, ngay từ đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác để triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh với nhiều giải pháp quan trọng, trọng tâm, trọng điểm, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô trên địa bàn tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, có đối sách, giải pháp phù hợp, kịp thời. Việc xây dựng chương trình công tác trên cơ sở cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Tỉnh ủy, sự 

giám sát của HĐND tỉnh và yêu cầu quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác số 11/CTr-UBND ngày 17/12/2021, đề ra 147 nội dung nhiệm vụ và Chương trình số 05/CTr-UBND ngày 11/3/2022 (điều chỉnh từ tháng 3-12/2022) đề ra 165 nội dung nhiệm vụ  để chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ năm 2022; chương tình công tác gắn với công việc được phân bổ theo từng tháng trong năm, xác định thời gian cụ thể, đảm bảo quy trình xây dựng văn bản và chất lượng về nội dung để thông qua phiên họp UBND tỉnh theo quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành và cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, tổ chức hội thảo, xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan về nội dung, Lãnh đạo UBND tỉnh được phân công trực tiếp chịu trách nhiệm báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình phiên họp UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động sắp xếp lịch làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố với nội dung, chương trình cụ thể, sát thực tiễn. Sau mỗi buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng  UBND tỉnh đã khẩn trương thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để các cấp, các ngành biết thực hiện. Công tác theo dõi tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh luôn được Văn phòng UBND tỉnh quan tâm thường xuyên. Tình hình tiến độ thực hiện được thống kê, báo cáo tại các buổi giao ban hàng tuần của Văn phòng UBND tỉnh. Việc phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận và chuyên viên ngày càng chặt chẽ, thời gian được đảm bảo, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 182/KH-UBND ngày 23/7/2021 với tổng số 237 nhiệm vụ giao cho 23 sở, ngành và cơ quan, đơn vị, đến tháng 6/2022 đã có 46 nhiệm vụ hoàn thành, có 18 nhiệm vụ được các ngành đề xuất dừng triển khai thực hiện, nguyên nhân chính là do vướng các quy định của pháp luật, hoặc các quy định mới được ban hành, có 9 nhiệm vụ được đề xuất chuyển cho các địa phương tổ chức thực hiện do thay đổi chính sách, phân cấp và 11 sở, ban, ngành đề xuất bổ sung 77 nhiệm vụ mới;

2. Tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:

Để thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngay từ đầu năm, Văn phòng chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 14/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó tham mưu giúp UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý và giao 141 nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 cho 9 đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành phố và 12 đồng chí Giám đốc các sở, ngành, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, định kỳ hàng tháng yêu cầu báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Một số nội dung Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo:
- Chỉ đạo các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 08/2/2022 về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để tổ chức thực hiện, trong đó đã giao 8 nhóm nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể cho 16 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 
- Chỉ đạo các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND của UBND tỉnh, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng, kế hoạch triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể cho 38 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể các cán bộ, công chức thực thi công vụ trong tỉnh để thực hiện. 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan ngành dọc Trung ương; UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 để phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh covid-19, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Quy định cụ thể các mốc thời gian hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2022; tăng cường quản lý chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn đầu tư công; tăng cường hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách, Luật kinh doanh bất động sản, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của các Bộ ngành nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa, thông tin và thể thao: hoàn thiện các nội dung trình HĐND tỉnh thông qua chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2030. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Seagame 31); chỉ đạo tổ chức không gian sách với chủ đề “Hội sách kết nối tri thức”; Chuỗi các hoạt động “truyền lửa”, talkshow chuyên đề truyền cảm hứng, lan tỏa phong trào đọc sách đến các tầng lớp nhân dân của các diễn giả nổi tiếng,..
- Chỉ đạo ngành Y tế tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; phòng, chống bệnh viêm gan vi rút trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022 – 2025; phòng, chống và loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai linh hoạt các hoạt động dạy và học phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đảm bảo cơ sở vật chất các trường học đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025, ngành giáo dục phối hợp với các huyện, thành phố rà soát toàn bộ các trường học để xác định nhu cầu đầu tư. 
- Chỉ đạo các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; thực hiện các phương án sử dụng đất đai trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 9 huyện, thành phố; thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2022, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, tạo sự ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội; lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ vào các cấp độ rủi ro thiên tai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định tại Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tại tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế công chức, viên chức theo kế hoạch; chỉ đạo tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và tổ chức triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ năm 2022; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Đề án số 05-ĐA/TU, Đề án 06-ĐA/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan ngành dọc Trung ương; UBND các huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 30/3/2022 về thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để tổ chức thực hiện; Vĩnh Phúc đã chuyển trạng thái từ “bao vây, khoanh vùng, đón đầu, đánh chặn”, sang “Thích ứng, linh hoạt, kiểm soát an toàn dịch bệnh COVID-19”. Ngành Y tế đã triển khai điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú, triến khai các Trạm Y tế lưu động đây là một trong những bước chuyển quan trọng trong chiến lược điều trị nhằm giảm tải áp lực cho ngành Y tế. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến dịch tiêm vắc xin”, ngành Y tế đã huy động tối đa nhân lực và điều kiện y tế để tổ chức tiêm vắc xin, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh đạt cao so với mức bình quân chung của cả nước. Đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã và đang được kiểm soát tốt.
3. Tham mưu trong công tác thực hiện chế độ họp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức các phiên họp, hội nghị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng Quy chế, quy trình, thành phần dự họp phù hợp, bảo đảm đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Việc chuẩn bị giấy mời họp, tài liệu, bố trí phòng họp, tổng hợp, kiểm soát thành phần tham dự họp và ghi biên bản các cuộc họp, làm việc được thực hiện đầy đủ; thực hiện nghiêm túc các quy định về ghi chép, ký và nộp lưu trữ các biên bản họp, hội nghị; bảo quản tốt các tài liệu mật và các thông tin mật đang trong quá trình xử lý.

Do tác động của dịch bệnh Covid -19, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch, nội dung, hình thức họp, tổ chức, bố trí các phòng họp trực tuyến đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thông suốt. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện việc kết nối liên thông phần mềm quản lý giữa các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm nội dung thông tin của văn bản báo cáo được kịp thời, đầy đủ.   

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy định của Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Chế độ báo cáo nhanh hằng ngày liên quan đến tình hình an ninh, quốc phòng, đối ngoại, phòng chống dịch Covid-19 và trật tự an toàn xã hội được duy trì, kể cả trong những đợt nghỉ Lễ, Tết, bảo đảm cung cấp thông tin liên tục, phục vụ kịp thời hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính. Văn phòng điện tử, Hệ thống thông tin điện tử được khai thác triệt để nhằm bảo đảm nội dung thông tin của công văn, tài liệu được chuyển tải kịp thời, đầy đủ, thông suốt từ tỉnh đến các cơ quan. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo báo cáo điện tử được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm về thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện báo cáo. 

4. Tham mưu trong công tác phối hợp với các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy; Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Tỉnh ủy trong việc sơ kết các chủ trương, chính sách của Đảng. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án, báo cáo quan trọng trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các nội dung trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh, trình kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm đúng Luật định; chuẩn bị các nội dung trả lời kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; chỉ đạo các bộ, ngành giải quyết kiến nghị cử tri, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, khắc phục những hạn chế, bất cập để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực. 
Tham mưu giúp UBND tỉnh chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái” gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, phòng chống đại dịch Covid-19, phòng chống tham nhũng lãng phí...; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin truyền thông, trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh và tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. Định kỳ hàng tháng các phiên họp của UBND tỉnh đều có sự tham gia của các cơ quan Đảng, các cơ quan Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nan tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh kịp thời theo dõi, giám sát, phản biện, xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải quyết các khó khăn vướng mắc của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
5. Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: 
Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch triển khai các Nghị định, Đề án của Chính phủ, làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ; công tác rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Việc cập nhật, công bố thủ tục hành chính được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia; được kết nối, tích hợp, đồng bộ hóa tại Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 14/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 25 Quyết định công bố 408 TTHC, trong đó: Cấp tỉnh là 324 TTHC, cấp huyện là 69 TTHC, cấp xã là 15 TTHC;đảm bảo tất cả TTHC công bố, công khai đều có quy trình nội bộ, quy trình điện tử. 

Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 29/12/2021, hiện các cơ quan, đơn vị đang thực hiện thống kê, rà soát theo kế hoạch với 1.050 TTHC được đăng ký rà soát đơn giản hóa TTHC.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thực hiện triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã hoàn thành việc nâng cấp chức năng kết nối, đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia mới về TTHC với Cổng dịch vụ công của tỉnh để đăng tải công khai 1.792TTHC. Trong đó cấp tỉnh có 1.368 TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, và một số TTHC đơn lẻ đang giải quyết tại các cơ quan, đơn vị; cấp huyện 285 TTHC; cấp xã 139 TTHC; đảm bảo trùng khớp dữ liệu TTHC giữa Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC: Các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện việc phản ánh, kiến nghị. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, thông qua bưu điện và trực tiếp 38 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân: 34 số phản ánh, kiến nghị đã xử lý; 04 số phản ánh, kiến nghị đang xử lý; 34 số phản ánh, kiến nghị được đăng tải công khai.

Trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các quyết định công bố 635 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Có 18 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 6 đơn vị cấp huyện phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 13.524 hồ sơ, trong đó có 811hồ sơ nộp mức độ 3 và 12.713 hồ sơ nộp mức độ 4. Ở cấp tỉnh, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tại các sở, ban, ngành trung bình đạt 22,7% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ban, ngành tiếp nhận, giải quyết. Ở cấp huyện, Có 6 huyện, thành phố phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến trung bình đạt 0,65% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các huyện, thành phố tiếp nhận.

* Về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: Thực hiện tốt việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính; giám sát, hỗ trợ và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, bàn giao giải quyết, nhận kết quả thủ tụ chành chính từ sở, ban, ngành và trả kết quả cho công dân; công tác rà soát, cập nhật TTHC được thực hiện thường xuyên, đảm bảo chất lượng bộ TTHC thực hiện qua Trung tâm PVHCC; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đi vào nền nếp, mọi vướng mắc phát sinh được giải quyết cơ bản kịp thời, không xảy ra ách tắc trong công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả; thái độ tiếp đón, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả nhiệt tình, trách nhiệm, thể hiện một môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang tính phục vụ; chất lượng giải quyết TTHC ngày càng tốt hơn, tỷ lệ chậm và quá hạn ngày càng giảm, đặc biệt thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ,trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện trực tuyến, đã được người dân, doanh nghiệp cơ bản hài lòng và ghi nhận. Từ ngày 01/01/2022, đã phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, VNPT triển khai thực hiện phần mềmVNPT iGate trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; đồng thời thực hiện tiếp nhận ý kiến phản ánh của cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ về phần mềm mới (VNPT iGate) còn những khó khăn, vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong quá trình sử dụng phần mềm VNPT iGate để phản ánh lại đơn vị chủ trì, phát triển, khắc phục và hoàn thiện sản phẩm phần mềm. Ngày 17/01/2022, phối hợp Công an tỉnh chính thức đưa TTHC về căn cước công dân thực hiện tại Trung tâm PVHCC. 
Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công: từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022, tiếp nhận mới 57.736 hồ sơ. Đến hạn giải quyết là 54.466 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 53.995 hồ sơ (đạt 99,14%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 471 hồ sơ (chiếm 0,86%).

Kết quả Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: Có 16 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 10.814 hồ sơ, trong đó có 133 hồ sơ nộp mức độ 3 và 10.681 hồ sơ nộp mức độ 4; Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 18,32% trên tổng số hồ sơ của các Sở, ngành tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm.
Kết quả số hoá hồ sơ đầu vào: Từ quý IV năm 2021, Trung tâm đang thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đầu vào tại 06 Sở, ngành. Tuy nhiên, hiện nay phần mềm một cửa mới và cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ tại Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ nên từ 01/01/2022 đến nay việc số hóa hồ sơ không được thực hiện
6. Công tác tiếp công dân:
Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư được theo dõi, phân loại, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt qua việc xử lý đơn Ban Tiếp công dân đã chủ động tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh đôn đốc các cấp, ngành tập trung giải quyết theo đúng thời hạn quy định đối với các vụ việc UBND tỉnh giao, Ban Tiếp công dân chuyển đến, đồng thời hướng dẫn công dân viết đơn gửi đến đúng người có thẩm quyền xem xét, giải quyết nên đã hạn chế việc công dân gửi đơn vượt cấp, không đúng người có thẩm quyền giải quyết. Ban Tiếp công dân đặc biệt chú trọng chủ động tiếp cận hồ sơ ngay từ giai đoạn thụ lý để làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý, thực tiễn để giải quyết sát thực tế sự việc, thấu tình, đạt lý. Qua đó, nhiều vụ việc giải quyết công dân đã chấp hành, chấm dứt khiếu kiện.

Kết quả 06 tháng đầu năm 2022, Văn phòng chỉ đạo Ban Tiếp công dân giúp Bí thư Tỉnh ủy tiếp 5 ngày định kỳ, với tổng số là 05 lượt người, (01 lượt đoàn đông người) với 12 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giúp Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 6 ngày định kỳ, với tổng số 23 lượt người (03 lượt đoàn đông người), với 53 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Sau khi kết thúc ngày tiếp công dân định kỳ, Ban Tiếp công dân đã chủ động tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời gửi đến công dân biết để chủ động liên hệ giải quyết.

Ban Tiếp công dân thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên với tổng số 149 lượt người (12 lượt đoàn đông người), với 209 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Việc tiếp công dân thường xuyên được duy trì và có hiệu quả thiết thực

7. Công tác bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; thông tin đến các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Văn phòng đã thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống thông tin báo cáo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh được cài đặt trên máy chủ tại Trung tâm Hạ tầng thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc, hệ thống được cài đặt, cấu hình theo đúng mô hình kết nối, đảm bảo liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ; Hệ thống đã được thiết lập đầy đủ các chế độ báo cáo theo Quyết định 35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 gồm 26 chế độ báo cáo; theo Quyết định 2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 gồm 123 chỉ tiêu báo cáo.Đồng thời hệ thống đã tích hợp kết nối với Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Đối với việc thực hiện báo cáo qua Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị về cơ bản đã thực hiện các chế độ báo cáo trên hệ thống, tuy nhiên còn một số chế độ báo cáo chưa được xử lý kịp thời.
Đối với việc thực hiện báo cáo qua Hệ thống Thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ: Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện đầy đủ 05 chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quả lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

- Việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong 06 tháng đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo về chất lượng, tiến độ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn, tiếp tục đôn đốc các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện. Và đối với những nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn, Văn phòng  rà soát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong việc chưa tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Theo kết quả rà soát, thống kê từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 tổng số nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 584 nhiệm vụ (bao gồm cả nhiệm vụ giao trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ và giao trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành). Trong đó: số nhiệm vụ giao trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành là 537 nhiệm vụ; số nhiệm vụ giao trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ (hệ thống phần mềm 42) là 47 nhiệm vụ; trong số 47 nhiệm vụ giao trên hệ thống phần mềm 42 có: 06 nhiệm vụ hoàn thàng đúng hạn; 37 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn; 04 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn; 0 nhiệm vụ đã hoàn thành quá hạn.

Văn phòng UBND tỉnh đã cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo định kỳ và đột xuất. Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT:

1. Công tác phục vụ bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện làm việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tiếp tục được củng cố kiện toàn. Cơ sở vật chất bàn ghế, tủ tài liệu, trang thiết bị máy vi tính được đầu tư đảm bảo trang bị 100% cán bộ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Tuy nhiên, hiện nay, trang thiết bị làm việc tại các phòng làm của công chức, viên chức chưa đồng bộ, một số bàn ghế đã cũ, hiệu quả sử dụng không cao; do vậy 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính để thực hiện dự án Mua sắm trang bị bàn ghế, máy móc, trang thiết bị làm việc cho công chức, viên chức; dự kiến trong quý 4/2022 hoàn thành, các phòng làm việc của công chức, viên chức sẽ được trang bị một cách đồng bộ, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

Văn phòng UBND tỉnh cũng đã thực hiện xong dự án cải tạo, thay thế mới 02 thang máy mới phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh; hiện tại đang tiếp tục cải tạo, thay thế 02 thang máy tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ. 
Đối với Trụ sở làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công, năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh nhận bàn giao từ Thư viện tỉnh (Sở Văn hóa, TTDL), nhà làm việc được xây dựng và đưa vào sử dụng 2005, khi tiếp nhận Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành đã cải tạo, sửa chửa thành các phòng làm việc một cửa hiện nay, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng; hiện nay Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan lên phương án cải tạo, sửa chữa.  
Đối với khu Nhà công an, nhà bếp tập thể, hiện nay đang bị thẩm thấu do nước mưa ngấm làm mốc tường và bị dột xuống các phòng ăn, Văn phòng đã phối hợp với các sở, ngành để thực hiện cải tạo, sửa chữa; Văn phòng đã có tờ trình thẩm định dự toán, lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gửi Sở Tài chính;  đồng thời đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xin chủ trương trình Tỉnh ủy.
2. Các phòng họp phục vụ thường xuyên cho các buổi làm việc của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với các cơ quan chuyên môn quy mô từ 15 - 20 người, các phòng họp hội thảo quy mô từ 70 -100 người đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức tốt công tác phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh; Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã phục vụ được 250 lượt cuộc họp, hội nghị; 26 đoàn khách quốc tế, trung ương và tỉnh bạn đến thăm và làm việc với tỉnh; đội xe đã phục vụ được gần 75 vạn km vận hành an toàn,.... Công tác tài chính - kế toán - kho quỹ giữ gìn và bảo quản tài sản, tiền, hàng an toàn tuyệt đối; thu chi ngân sách đúng nguyên tắc chế độ chính sách hiện hành của nhà nước quy định. 
III. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC
1. Công tác chuyển đổi số tại Văn phòng: 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh về chuyển đổi số, Văn phòng UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số; đồng thời ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số; ban hành văn bản giao các phòng, ban, đơn vị, công chức khối nghiên cứu tổng hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh 
Tháng 3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 về việc giao nhiệm vụ chỉ tiêu chuyển đổi số cho các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó Văn phòng UBND tỉnh được giao 13 nhiệm vụ, chỉ tiêu về chuyển đổi. Theo đó ngày 24/03/2022 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành công văn số 106/VP-THCB về việc giao các đơn vị, cán bộ liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, hoàn thành 11/13 chỉ tiêu, nhiệm vụ; 02 chỉ tiêu nhiệm vụ chưa hoàn thành là do Hệ thống quản lý khiếu nại tố cáo, Hệ thống quản lý tài sản công chưa được bàn giao phần mềm và hướng dẫn sử dụng cho Văn phòng UBND tỉnh.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị; đồng thời ban hành quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án số 06 Văn phòng UBND tỉnh.

Về kết quả ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử: Văn phòng UBND tỉnh đã duy trì việc xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm và ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản với các cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; sử dụng Email công vụ trong trao đổi, thực hiện các nhiệm vụ; duy trì hoạt động và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, điều này đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện chỉ số xếp hạng ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử của Văn phòng. Năm 2021 chỉ số xếp hạng của Văn phòng được nâng lên vị thứ 2 trong phạm vi các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

2. Về công tác cải  cách hành chính thuộc Văn phòng 

2.1 Kết quả chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021
Ngày 31/8/2021 Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ký cam với UBND tỉnh nhằm cải thiện 02 Chỉ số: Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng và Chỉ số Tính năng động. Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần có liên quan, gắn trách nhiệm với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành trong nhiệm vụ công tác trong năm 2021. 
Năm 2021, các tiêu chí thành phần tại 02 chỉ số: Chỉ số cạnh tranh bình đẳng và Chỉ số Tính năng động đều tăng so với năm 2020, đặc biệt một số tiêu chí đạt kết quả tốt như: 

- Các tiêu chí tăng thuộc Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng:  Tiêu chí số 1 tăng 56% (năm 2020 là 19% sang đến năm 2021 là 75%); Tiêu chí số 12 tăng 49% (năm 2020 là 18% sang đến năm 2021 là 67%).
- Các tiêu chí tăng thuộc Chỉ số Tính năng động:  Tiêu chí số 5 tăng 21% (năm 2020 là 66% sang đến năm 2021 là 87%); Tiêu chí số 4 tăng 14% (năm 2020 là 74% sang đến năm 2021 là 88%). 


Bên cạnh kết quả đạt được trong năm 2021 nhiều tiêu chí tăng nhưng cũng có những tiêu chí giảm mạnh như: Tiêu chí số 8: Doanh nghiệp FDI được ưu tiên giải quyết các khó khăn hơn doanh nghiệp dân doanh thuộc Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng; chỉ số Tính năng động năm 2021 cũng giảm ở Tiêu chí số 8: Doanh nghiệp nhận được phản hồi của CQNN tỉnh sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc. Những tiêu chí giảm nêu trên sẽ được tiếp tục cố gắng khắc phục trong năm 2022.

2.2 Công tác cải cách hành chính:
 Ngay từ đầu năm, căn cứ vào Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nội bộ của Văn phòng như: để phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ công chức, viên chức cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, trọng thực thi công vụ, nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất, tránh hiện tượng né tránh, đẩy trách nhiệm cho cấp dưới hoặc cấp trên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 
* Kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021:  
Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh đạt tổng điểm 88,07 điểm, xếp thứ 9/20 sở, ban, ngành (tăng 01 bậc so với năm 2020) trong đó điểm thành phần: Điểm đánh giá trực tiếp đạt 54,00  điểm, xếp vị trí 9/20 sở, ban, ngành; điểm điều tra xã hội học đạt 34,07,  xếp thứ 4/20 sở, ban, ngành. Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh bị trừ 06 điểm, các nội dung bị trừ như:  Mức độ hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính; Tuân thủ các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh về tổ chức bộ máy (do chưa thực hiện việc sắp xếp giảm số lượng phòng chuyên môn theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Thực hiện xin lỗi tổ chức, người dân nếu giải quyết chậm TTHC (Không xin lỗi khi giải quyết TTHC chậm); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo quy định thuộc lĩnh vực của đơn vị (Tỷ lệ hồ sơ giải quyêt đúng hạn đạt từ 80% - dưới 100%); tiêu chí 8.3.1 không đạt điểm tối đa
3.Về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức 
Đối với công tác tổ chức bộ máy: Văn phòng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Thông tư số 01/2022/TT-VPCP ngày 02 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Văn phòng UBND tỉnh dự thảo quyết định Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, trong đó dự kiến sẽ hợp nhất Phòng Kinh tế và Phòng Tổng hợp thành phòng Kinh tế - Tổng hợp, như vậy sẽ có 9 phòng, ban, chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp. Hiện nay Văn phòng đang xin ý kiến góp ý của sở, ngành, UBND huyện, thành phố vào dự thảo quyết định; Văn phòng tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp hoàn thiện dự dự thảo, trình UBND tỉnh quyết định.
Đối với công tác quy hoạch cán bộ: Thực hiện các quy định của Tỉnh ủy về quy hoạch cán bộ, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng: rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 xong trước ngày 30/4/2022 theo đúng quy định; đề nghị Tỉnh ủy quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; 100% công chức, viên chức đủ điều kiện quy hoạch các chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị. 
Đối với công tác cán bộ: Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận 02 công chức từ Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện tiếp nhận biệt phái 04 công chức từ các sở, ngành về công tác tại Văn phòng. Làm thủ tục bổ nhiệm lại cho 02 Phó Trưởng phòng; thực hiện cử đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; cử 01 viên chức đi học trung cấp lý luận chính trị, 01 công chức học Văn bằng 2 ngành Luật học, ngoài ra cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do các sở, ban, ngành tổ chức theo quy định.  Ngoài ra, thực hiện tốt các chế độ chính sách khác cho cán bộ, CCVC và người lao động hợp đồng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, như thực hiện xết nâng bậc lương thường xuyên 12 cán bộ và nâng bậc lương trước thời hạn 03 cán bộ.

4. Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Việc quản lý hồ sơ, tài liệu và ban hành các văn bản được tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Tính đến ngày 13/6/2022), đã tiếp nhận nhận 18.774 văn bản (trong đó văn bản Trung ương 3.189, văn bản địa phương 15.585 văn bản); phát hành hơn 6.661 văn bản (gồm: 3886 công văn, 1124 quyết định, 106 thông báo, 150 tờ trình, 288 văn bản BCS đảng, 129 báo cáo, 17 chỉ thị, 18 văn bản QPPL, 153 kế hoạch, 336 mời họp...) đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định về công tác văn thư lưu trữ. Thực hiện ký số văn bản điện tử đối với các loại phát hành đi theo đúng quy định, đồng thời hạn chế tối đa việc photo tài liệu của UBND tỉnh, của các sở, ngành, sao lục văn bản của TW gửi các sở, ban, ngành và huyện, thành, thị,... Làm tốt việc kiểm tra thể thức, kỹ thuật soạn thảo trình bày văn bản theo quy định trước khi ban hành; việc quản lý, lưu trữ tài liệu; việc quản và sử dụng con dấu, chứng thư số của UBND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật

5. Kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp:

5.1. Trung tâm Tin học – Công báo:

Về công tác Tin học, Văn phòng đã bám sát các mục tiêu theo lộ trình Chính phủ điện tử, Chính phủ số; đảm bảo duy trì, quản trị vận hành liên tục hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển và nâng cấp, hoàn thiện phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu,... tại trụ sở làm việc HĐND và UBND tỉnh để phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng đảm bảo phục vụ tốt sự chỉ đạo điều hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Nổi lên trong 6 tháng đầu năm là phục vụ tốt các hội nghị truyền hình trực tuyến giữa Tỉnh với Trung ương, giữa Tỉnh với UBND cấp huyện, xã với các doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt ứng dụng ký điện tử, chỉ đạo điều hành thực hiện trên môi trường mạng,..... Về công tác Công báo, tiếp tục tăng cường công tác tin học hóa phát hành Công báo điện tử, thực hiện chứng thực điện tử đối với văn bản đăng công báo, đảm bảo pháp ký, thông tin chính xác, kịp thời đã góp phần quan trọng việc phổ biến các văn bản của tỉnh đến người dân và doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, đã xuất bản 34 số công báo với tổng số 260 văn bản được đăng tài trên Trang Công báo điện tử tỉnh (Dự kiến năm 2022 Trung tâm Tin học – Công báo tham mưu, đề xuất phát hành khoảng 70 số công báo điện tử với khoảng 650 văn bản được đăng công báo điện tử).

5.2. Nhà khách tỉnh:

Hoạt động của Nhà khách tỉnh trong 6 tháng đầu năm, gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh do tác động bởi dịch bệnh Covid-19, song đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, cơ bản đảm bảo quyền lợi cho lao động trong phạm vi khả năng của đơn vị. Nhà khách đã phục vụ chu đáo các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh, hội nghị của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các kỳ họp HĐND tỉnh. Chất lượng phục vụ được cải thiện hơn như vệ sinh, đảm bảo hội trường, cung cấp điện, nước và các dịch vụ ăn uống.
6. Công tác Thi đua - khen thưởng

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, các cá nhân và Văn phòng UBND tỉnh đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen:

+ Bằng khen trong công tác lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

+ Bằng khen trong công tác tổ chức và tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Seagames 31)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm: 
Trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão, khối lượng công việc tham mưu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh là rất lớn; các mặt công tác đạt được chủ yếu của Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 là: 

- Cơ bản đã bám sát, thực hiện kịp thời các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; 
- Đã phối hợp các sở ngành để tham mưu đề xuất triển khai kịp thời các nhiệm vụ của năm đầu nhiệm kỳ, phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND tỉnh, các hội nghị, chương trình lớn của tỉnh; 

- Tích cực, chủ động tham mưu đề xuất trên một số lĩnh vực: đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống thiên tai; quản lý tài sản, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường, đẩy mạnh triển khai chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính,...; 
- Duy trì, đảm bảo phục vụ chu đáo công tác nội vụ Văn phòng, đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành thường xuyên của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, phục vụ chu đáo các chương trình làm việc, tiếp khách.
Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo điều hành toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần quan trong trong việc tăng trưởng kinh tế của tỉnh: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 10,1% so cùng kỳ năm trước; mức tăng tuy thấp hơn so với mức tăng của năm 2020 nhưng tăng khá cao so với tốc độ tăng trưởng của 6 tháng đầu năm tính từ năm 2015 đến năm 2019 và tăng cao hơn so với kịch bản đã đề ra tại Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (kịch bản tăng khoảng 8,3%); Về dịch vụ và du lịch nhất là dịch vụ thương mại, vận tải và du lịch gặp khó khăn trong những tháng đầu năm do sự lây lan nhanh của dịch bệnh Covid-19, từ quý II đến nay nhờ việc triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch và thích ứng linh hoạt nên khu vực này đã và đang dần hồi phục; kết quả tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 13,78% so với cùng kỳ; Việc giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5/2022 đạt 21,6% kế hoạch và ước đến tháng 6/2022 đạt 33% kế hoạch (bao gồm cả nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022). 

2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân:

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác Văn phòng UBND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh vẫn chưa được thực hiện hiệu quả, nhiều việc sau khi giao các sở ngành nhưng không theo dõi, đôn đốc, báo cáo lại với lãnh đạo UBND tỉnh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; phần mềm hỗ trợ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao chưa phát huy hiệu quả;
- Việc tham mưu, đề xuất lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn chưa chủ động, chưa giúp cho lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối công việc có hệ thống; mới chỉ cập nhật lịch một cách thụ động; 

- Chất lượng tham mưu tổng hợp của đội ngũ chuyên viên chưa đồng đều, nhiều nội dung tham mưu đề xuất chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo, phải sửa đi sửa lại nhiều lần; một số chuyên viên khả năng tổng hợp, xây dựng văn bản còn hạn chế;  
- Áp dụng quy trình điện tử ISO 9001:2015 theo Kế hoạch chung của tỉnh còn chậm, nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu;

- Về công tác chuyển đổi số có 02 chỉ tiêu nhiệm vụ chưa hoàn thành là Hệ thống quản lý khiếu nại tố cáo; Hệ thống quản lý tài sản công, do Văn phòng chưa được bàn giao và hướng dẫn sử dụng phần mềm. 
- Phần mềm VNPT iGate và Cổng DVC của tỉnh hiện nay chưa đáp ứng rất nhiều yêu cầu trong công việc theo quy định tại các nghị định, thông tư, các văn bản hướng dẫn cũng như yêu cầu phát sinh trong thực tiễn. Nhiều tính năng, chức năng trên phần mềm không có so với phần mềm cũ cũng như chưa có các tính năng mới, ưu việt hơn để phục vụ công việc. Do vậy UBND tỉnh không giám sát được thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong toàn tỉnh.   

- Công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo hướng dẫn tại Văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2022 và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 27/2/2022 của của UBND tỉnh Vĩnh Phúc chưa đủ điều kiện về tính năng, yêu cầu của hệ thống phần mềm, cơ sở vật chất trang thiết bị, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn để triển khai thực hiện. 

- Việc hạn chế phát hành văn bản giấy, tăng cường văn bản điện tử chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch. Tại Văn phòng vẫn song song phát hành văn bản giấy với văn bản điện tử; tỷ lệ văn bản chưa được ký số còn gần 5%; tỷ lệ CB, CC, VC thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ chỉ đạt 35%.  
- Việc chấp hành Quy chế, Nội quy của Văn phòng của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm: giờ giấc làm việc không đảm bảo, chưa nghiêm túc tham dự đầy đủ các cuộc họp.
Phần II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI  NĂM 2022
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém, thực hiện các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Công tác tham mưu tổng hợp 

1. Tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 “Thích ứng, linh hoạt, kiểm soát an toàn dịch bệnh”, để phát triển kinh tế - xã hội.
2. Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành khắc phục những tồn tại hạn chế đã được nếu trong các báo cáo cáo của UBND tỉnh; tham mưu, tổ chức để Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm để xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2023.
3. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành các nội dung theo chương trình 6 tháng đầu năm chưa hoàn thành; thực hiện quy trình ban hành văn bản QPPL, trình  Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025 tại Kỳ họp giữa cuối năm hoặc đột xuất trong 6 tháng cuối năm 2022.
4. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá kết quả các nhiệm vụ trọng tâm, kết quả thực hiện các cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Đề án xác định các tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ, các điểm nghẽn khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, đơn vị trong việc thực hiện 03 đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cam kết với UBND tỉnh về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế MC, MCLT trong giải quyết TTHC; xây dựng chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh. 
5.  Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo  thực hiện việc tháo gỡ những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh; triển khai các dự án, công trình trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững,... và các nhiệm vụ giải pháp khác cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 
II. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh: 
1. Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đề xuất UBND tỉnh quan tâm đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật tốt nhất cho hoạt động của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, các phòng, ban, đơn vị và đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên trụ sở HĐND-UBND tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. 
2. Đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục chuẩn bị đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hội nghị tỉnh và Trụ sở làm việc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các phòng họp, khu Nhà công an, nhà bếp tập thể.
III. Các mặt công tác khác

1. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị cho phù hợp với chuyên môn đào tạo và năng lực, sở trường nhằm phát huy tốt khả năng của mỗi cán bộ, công chức để đảm bảo việc thực thi công vụ đạt hiệu quả; từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học để phát triển đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực. 
2. Chỉ đạo tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và xử lý công việc của UBND tỉnh; trong giám sát giải quyết TTHC, trong quản lý nhân sự - tiền lương, tài chính – công sản, trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo… 
3. Tiếp tục triển khai cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2022 trên Cổng DVC tỉnh và nâng cấp phần mềm một cửa điện tử đáp ứng yêu cầu mới; vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC tại Văn phòng giai đoạn 2020 – 2025. 
4. Chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế hoạt động, Nội quy của cơ quan về ý thức tham dự các cuộc họp, thực hiện văn hóa công sở.

5. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử; phát triển hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh, hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo khoa học, hiệu quả. 

6. Quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; bố trí, tổ chức hợp lý các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn để phục vụ tốt yêu cầu công việc và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng.

7. Làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để nắm vững và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tham mưu, phục vụ của cơ quan, đơn vị.


Trên đây là báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng báo cáo./. 

	Nơi nhận:



         
- Văn phòng CP (b/c);

      
- Ban CS Đảng tỉnh(b/c);

- CT, các PCT (b/c);

 

- Sở Nội vụ;

- CPVP;

- Các phòng, ĐV thuộc VP;

- Lưu VT, HC-QT.
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